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1 HSH26213709000256 Ngô Hoàng Gia Bảo Nam 22/08/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0336853175 Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân 0336853175 Mẫu giáo lớn B HSO265190067839 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
2 HSH26213709000189 Lê Hòa Bình Nam 27/07/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viên Đa khoa Trung ương, tỉnh Quảng Nam Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0967714796 Xã Sơn Mai Sơn Châu-Long Sơn Xã Sơn Mai Sơn Châu-Long Sơn Lê Văn Chánh 0967674575 0967714796 Mẫu Giáo lớn A HSO265190064378 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi Trường Tiểu học Long Hiệp

3 HSH26213649000106 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 30/12/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0347355716 Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Nguyễn Đức Pháp 0962320977 0347355716 chồi HSO265190078230 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
4 HSH26213709000209 Trần Nguyễn Ngọc Châu Nam 16/04/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0984439134 Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Trần Văn Thứ 0983764138 0984439134 Mẫu Giáo lớn A HSO265190092110 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi Trường Tiểu Học Hành Minh

5 HSH26213709000200 Đặng Quỳnh Châu Nữ 20/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi   Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0326448509 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Đặng Văn Chương 0385165133 0326448509 Mẫu Giáo Lớn B HSO265190093980 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
6 HSH26213709000179 Phùng Khánh Chi Nữ 03/03/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi   Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0363240092 Xã Phước Giang Bình Thành-Hành Nhân Xã Phước Giang Bình Thành-Hành Nhân Phùng Văn Ngọc 0349567701 0363240092 Mẫu Giáo lớn A HSO265190099239 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
7 HSH26213709000172 Nguyễn Diệp Lan Chi Nữ 27/11/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0349796226 Xã Phước Giang Phước Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Phước Lâm-Hành Nhân Nguyễn Hồng Phi 0986113654 02/03/1994 0349796226 15/09/1991 Mẫu Giáo lớn A HSO265190110296 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
8 HSH26213709000411 Trịnh Xuân Đại Nam 30/04/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viên Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0326833484 Xã Phước Giang Đồng Vinh-Hành Nhân Xã Phước Giang Đồng Vinh-Hành Nhân Trịnh Xuân Hà Tây 0982596802 11/01/1995 0326833484 26/03/1997 Lá HSO265190110605 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
9 HSH26213709000203 Nguyễn Bảo Quỳnh Diệp Nữ 27/04/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0865239345 Xã Phước Giang Đông Trúc Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Đông Trúc Lâm-Hành Nhân Nguyễn Văn Hoàng 0865239345 0865239345 Lớn Đông Trúc Lâm HSO265190093858 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
10 HSH26519091551 Lê Ka Hoàng Đô Nam 29/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Trung tâm Y tế huyện Minh Long Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0366451385 Xã Sơn Mai Thôn Sơn Châu Xã Sơn Mai Thôn Sơn Châu Lê Văn Hiệp 0399897358 0366451385 5-6 tuổi B HSO265190078638 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân (Trái tuyến) Lớp 2 buổi
11 HSH26519069907 Đỗ Quang Bách Du Nam 26/08/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0935202121 Xã Phước Giang Trung Mỹ Xã Phước Giang Trung Mỹ Đỗ Quang Bách 0935202121 0708155689 MG LỚN C HSO265190109264 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
12 HSH26213709000170 Đỗ Phạm Minh Đức Nam 12/01/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0398915735 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Đỗ Văn Tài 0982076057 0398915735 Mẫu Giáo Lớn B HSO265190090588 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
13 HSH26213709000199 Phan Triều Hải Nam 17/03/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0394111280 Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Phan Khánh Duy 0398859886 0394111280 Mẫu Giáo Lớn B HSO265190074660 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
14 HSH26213709000190 Huỳnh Lê Bảo Hân Nữ 20/04/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0386059812 Xã Phước Giang Bình Thành-Hành Nhân Xã Phước Giang Bình Thành-Hành Nhân Huỳnh Tấn Hợp 0985337876 0386059812 Mẫu Giáo lớn A HSO265190067627 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
15 HSH26213709000378 Lữ Ngọc Gia Hân Nữ 03/04/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi Thành phố Đà Nẵng Việt Nam Kinh Không 0702563753 Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Lữ Quốc Dũng 0337515092 0702563753 Lá HSO265190067962 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
16 HSH26213709000253 Nguyễn Thanh Hoàng Nam 16/06/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0368010752 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Nguyễn Thanh Tường 0967290908 0368010752 Lá HSO265190078644 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
17 HSH26213709000409 Phạm Nguyễn Minh Hoàng Nam 01/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0783382955 Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Phạm Hữu Tưởng 0962632518 0783382955 10/11/1990 Lá HSO265190109005 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi Trường Tiểu học Thị trấn Chợ Chùa

18 HSH26519091599 Lê Võ Quỳnh Hương Nữ 27/11/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0383213443 Xã Sơn Mai Lạc Sơn-Long Sơn Xã Sơn Mai Lạc Sơn-Long Sơn Lê Quý Hùng 0389835952 0383213443 5-6 tuổi B HSO265190067130 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân (Trái tuyến) Lớp 2 buổi
19 HSH26213499000100 Lê Gia Huy Nam 21/07/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0985206530 Xã Phước Giang Thôn Đồng Vinh Xã Phước Giang Thôn Đồng Vinh Lê Thanh Lào 0985623145 0985206530 5 Tuổi A trung tâm HSO265190067465 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
20 HSH26213709000412 Võ Nguyễn Gia Huy Nam 16/09/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0353241561 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân VÕ THANH DẾT 0974767623 02/04/1995 0353241561 12/12/1997 Lá HSO265190111760 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
21 HSH26213709000177 Đồng Quang Hỷ Nam 18/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi   Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0963910149 Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Đồng Quang Hiệp 0702706415 0963910149 Mẫu Giáo lớn A HSO265190098884 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
22 HSH26210289005916 Đỗ Quang Khải Nam 28/05/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0988909749 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng Đỗ Quang Định 0372342789 0988909749 Lá HSO265190065334 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
23 HSH26213709000186 Bùi Đình Quang Khải Nam 27/11/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành ,tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0394122331 Xã Phước Giang Long Bàn Nam-Hành Minh Xã Phước Giang Long Bàn Nam-Hành Minh Bùi Đình Thuận 0345622755 0974461270 Mẫu Giáo lớn A HSO265190075355 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
24 HSH26213709000389 Phạm Ngọc Gia Khải Nam 14/05/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi. Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0389108701 Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Phạm Ngọc Minh 0364913761 0389108701 Lá HSO265190084901 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
25 HSH26519058245 Trương Đăng Khoa Nam 14/08/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viên Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0977352232 Xã Đình Cương Xuân Đình-Hành Thịnh Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Trương Văn Vũ 0975719786 0977352232 lớp B HSO265190085103 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
26 HSH26213709000403 Nguyễn Phạm Vương Khôi Nam 26/03/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0354083828 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Nguyễn Minh Vương 0333112122 0354083828 Lá HSO265190106385 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi Trường Tiểu học Trà Phong

27 HSH26213709000204 Đinh Công Khởi Nam 27/09/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không  0961052138 Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Đinh Công Biên 0972990147 0961052138 Mẫu Giáo lớn A HSO265190092465 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
28 HSH26213709000183 Nguyễn Ngọc Minh Khuê Nữ 13/08/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi   Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0326623152 Xã Phước Giang Bình Thành-Hành Nhân Xã Phước Giang Bình Thành-Hành Nhân Nguyễn Tấn Nguyên 0948380012 0326623152 Mẫu Giáo lớn A HSO265190098819 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
29 HSH26213619000050 Bùi Tuệ Linh Nữ 04/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0372535238 Xã Sơn Mai Thôn Sơn Châu Xã Sơn Mai Thôn Sơn Châu Bùi Đình Duy 0979712128 0372535238 MG lớn C HSO265190060839 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân (Trái tuyến) Lớp 2 buổi
30 HSH26213709000210 Tiêu Hồ Bảo Lộc Nam 23/03/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0869351331 Xã Phước Giang Long Bàn Nam-Hành Minh Xã Phước Giang Long Bàn Nam-Hành Minh Tiêu Luật Khoa 0901945714 0869351331 Mẫu Giáo lớn A HSO265190074525 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
31 HSH26213709000208 Nguyễn Văn Tấn Lộc Nam 11/09/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Trung tâm y tế huyện Bình Đại, Sở y tế Bến Tre Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0795751907 Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Nguyễn Văn Trịnh 0909239907 0795751907 Mẫu Giáo lớn A HSO265190093646 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
32 HSH26213709000196 Bùi Lưu Ly Nữ 05/02/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0971566438 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Bùi Đứt Dật 0969278821 17/09/1995 0971566438 27/07/1996 Mẫu Giáo Lớn B HSO265190110360 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
33 HSH26213709000187 Huỳnh Ngọc Mạnh Nam 29/11/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0327557320 Xã Phước Giang Long Bàn Nam-Hành Minh Xã Phước Giang Long Bàn Nam-Hành Minh Huỳnh Bi 0357462884 0394122331 Mẫu Giáo lớn A HSO265190075479 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
34 HSH26213709000202 Nguyễn Hoàng Bảo My Nữ 12/11/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi, Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0346294309 Xã Phước Giang Đông Trúc Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Đông Trúc Lâm-Hành Nhân Nguyễn Nhật Dương 0846295490 0346294309 23/07/2003 Lớn Đông Trúc Lâm HSO265190110568 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
35 HSH26213709000173 Võ Nhật Nam Nam 20/07/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0977136095 Xã Phước Giang Phước Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Phước Lâm-Hành Nhân Võ Hồng Cẩm 0977136095 0935989867 Mẫu Giáo lớn A HSO265190109295 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
36 HSH26213709000194 Võ Phạm Thanh Nga Nữ 28/12/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi   Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0368027737 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Võ Anh Tuấn 0368027737 0963784985 Mẫu Giáo Lớn B HSO265190099076 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
37 HSH26213709000185 Hồ Thị Kim Ngân Nữ 27/11/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Công ty trách nhiệm Hữu hạn y tam Giao bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương thành phố thủ dầu một tỉnh Bình Dương Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0867499438 Xã Sơn Mai Thôn Sơn Châu Xã Sơn Mai Thôn Sơn Châu Hồ Xuân Phi 0867499438 0342713149 Mẫu Giáo lớn A HSO265190065900 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
38 HSH26213709000198 Nguyễn Bùi Lâm Ngân Nữ 09/09/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0982254580 Xã Phước Giang Đồng Vinh-Hành Nhân Xã Phước Giang Đồng Vinh-Hành Nhân Nguyễn Tấn Lượng 0364845475 0982254580 Mẫu Giáo Lớn B HSO265190078633 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
39 HSH26213709000263 Nguyễn Khánh Ngân Nữ 19/07/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0988037408 Xã Phước Giang Phước Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Phước Lâm-Hành Nhân Nguyễn Thế Cường 0708180858 0988037408 Lá B HSO265190085046 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
40 HSH26214219001290 Nguyễn Thị Sông Nghi Nữ 09/05/2020 Thành phố Đà Nẵng Bệnh viện phụ sản nhi-thành phố Đà Nẵng Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0973158155 Xã Sơn Mai Mai Lãnh Hữu-Long Mai Xã Phước Giang Đồng Vinh-Hành Nhân Nguyễn Huấn 0972140516 0973158155 Lớp B HSO265190090935 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
41 HSH26213709000174 Đinh Công Nghĩa Nam 02/05/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi   Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0372437644 Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Đinh Công Chính 0372437644 0977160844 Mẫu Giáo lớn A HSO265190078636 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
42 HSH26213709000283 Tôn Bảo Ngọc Nữ 27/05/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0389032710 Xã Phước Giang Phước Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Phước Lâm-Hành Nhân Tôn Hùng 0376175687 0389032710 1 HSO265190075125 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
43 HSH26213709000408 Đinh Nguyễn Như Ngọc Nữ 07/09/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0327278311 Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Đinh Công Ninh 0972359407 30/10/1987 0327278311 18/07/1997 lá HSO265190108941 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
44 HSH26519089076 Nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ 03/06/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0343120452 Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Nguyễn Ngọc Sơn 0339303685 0343120452 Lá TB HSO265190077376 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
45 HSH26213709000259 Cao Quỳnh Như Nữ 03/05/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0986558025 Xã Phước Giang Kim Thành Thưưọng-Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Cao Văn Đoàn 0977719980 0986558025 Lá HSO265190078201 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
46 HSH26213709000191 Nguyễn Lê Quỳnh Như Nữ 27/08/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0385255312 Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Nguyễn Văn Tính 0966629449 0385255312 Mẫu Giáo lớn A HSO265190078607 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
47 HSH26213709000400 Nguyễn Hải Phong Nam 20/02/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi   Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0986603945 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Nguyễn Văn Hùng 0386844052 0986603945 Lá HSO265190098746 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
48 HSH26210289005941 Nguyễn Tấn Phú Nam 16/06/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0967641015 Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Nguyễn Tấn Hiền 0357317846 0967641015 Lá HSO265190067721 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
49 HSH26519091605 Võ Lê Duy Quân Nam 20/11/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0393236139 Xã Sơn Mai Thôn Đồng Tròn-Long Sơn Xã Sơn Mai Thôn Đồng Tròn-Long Sơn Võ Duy Quang 0359565571 0393236139 5-6 tuổi B HSO265190075134 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân (Trái tuyến) Lớp 2 buổi
50 HSH26213499000108 Nguyễn Nguyễn Minh Quân Nữ 09/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi   Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0345774318 Xã Sơn Mai Thôn Sơn Châu Xã Sơn Mai Thôn Sơn Châu Nguyễn Thanh Khâm 08696665252 0345774318 Lá HSO265190099186 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân (Trái tuyến) Lớp 2 buổi
51 HSH26213709000383 Võ Hồ Thục Quyên Nữ 01/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0327557320 Xã Phước Giang Đồng Vinh-Hành Nhân Xã Phước Giang Đồng Vinh-Hành Nhân Võ Thanh Hiền 0966299976 0327557320 B HSO265190075890 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
52 HSH26213709000281 Hồ Mạnh Quỳnh Nam 16/07/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi, Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0762691448 Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Hồ Văn Thùy 0979278281 21/11/1987 0762691448 03/06/1993 Lá HSO265190110397 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
53 HSH26213709000205 Huỳnh Minh Sang Nữ 17/07/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0387216954 Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Huỳnh Văn Tẩn 0868456852 0387216954 Mẫu Giáo lớn A HSO265190071607 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
54 HSH26213709000410 Nguyễn Duy Thắng Nam 28/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0329733213 Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Nguyễn Duy Thọ 0354152679 20/02/2001 0329733213 23/10/2001 Lá HSO265190110194 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
55 HSH26213709000181 Nguyễn Ngọc Hoài Thương Nữ 04/08/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0394303451 Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Nghĩa Lâm-Hành Nhân Nguyễn Hữu Thiện 0398149074 0394303451 Mẫu Giáo lớn A HSO265190092181 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
56 HSH26213709000201 Phan Thị Tình Nữ 26/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viên Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0961964484 Xã Phước Giang Đông Trúc Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Đông Trúc Lâm-Hành Nhân Phan Phúc Thuyết 0963943551 09/06/1993 0961964484 26/11/1994 Lớn Đông Trúc Lâm HSO265190110172 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
57 HSH26519091557 Phạm Minh Triết Nam 22/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0977363488 Xã Sơn Mai Sơn Châu-Long Sơn Xã Sơn Mai Sơn Châu-Long Sơn Phạm Hồng Cường 0977363488 0399379258 5-6 tuổi A HSO265190075992 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân (Trái tuyến) Lớp 2 buổi
58 HSH26213649000152 Nguyễn Phan Diễm Trinh Nữ 04/07/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0961304362 Xã Nghĩa Hành Hiệp Phổ Trung-Hành Trung Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Nguyễn Đức 0945189641 16/12/1992 0961304362 01/10/1994 Lá HSO265190110323 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
59 HSH26213709000206 Từ Trực Nam 10/08/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0329105445 Xã Thọ Phong Thọ Nam-Xã Tịnh Thọ Xã Phước Giang Tân Lập-Hành Nhân Từ Việt Hùng 0933441121 09/09/1982 0329105445 04/01/1989 Mẫu Giáo lớn A HSO265190110261 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
60 HSH26213709000184 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú Nữ 25/06/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi   Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0366930478 Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Xã Phước Giang Nghĩa Lâm-Hành Nhân Nguyễn Trung Lập 0774484117 0366930478 Mẫu Giáo lớn A HSO265190098635 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
61 HSH26213709000197 Nguyễn Hồng Bảo Uyên Nữ 11/10/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh Viện Sản Nhi - tỉnh quảng ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0986887590 Xã Phước Giang Đồng Vinh-Hành Nhân Xã Phước Giang Đồng Vinh-Hành Nhân Nguyễn Hồng Quân 0963101038 0986887590 Mẫu Giáo Lớn B HSO265190055371 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
62 HSH26213709000192 Hà Thế Vinh Nam 20/01/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Cai Lậy, phường 4 thị xã Cai lậy, tỉnh Tiền Giang Tỉnh Đồng Tháp Việt Nam Kinh Không 0385634491 Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Xã Phước Giang Kim Thành Thượng - Hành Nhân Hà Thanh Hải 0385634491 Mẫu Giáo Lớn B HSO265190112007 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
63 HSH26213709000182 Lê Ngô Như Ý Nữ 01/05/2020 Tỉnh Quảng Ngãi BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0384871635 Xã Sơn Mai Sơn Châu-Long Sơn Xã Sơn Mai Sơn Châu-Long Sơn Lê Phương Duy 0989666859 0384871635 Mẫu Giáo lớn A HSO265190069647 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
64 HSH26213709000178 Hoàng Hải Yến Nữ 15/12/2020 Tỉnh Quảng Ngãi Bv Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam Kinh Không 0374949562 Xã Sơn Mai Sơn Châu-Long Sơn Xã Phước Giang Thôn Sơn Châu Hoàng Hải 0377563112 0374949562 Mẫu Giáo lớn A HSO265190064599 Hồ sơ đã được xét duyệt Trường Tiểu học Hành Nhân Lớp 2 buổi
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